
STT TÊN SẢN PHẨM TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ
HUYỆN/T
P

BẢN TỰ CB SỐ
NGÀY 

NHẬN BẢN  
TCB

GHI CHÚ

1 Rượu bàu đá đậu xanh Như Trầm Cơ sở rượu Bàu đá Như Trầm
126 Trần Phú-P.Bình 
Định

An Nhơn 01/Như Trâm/2019 01/07/2019

2 Nước uống đóng chai AYO
Cơ sở nước uống đóng chai 
AYO

Tổ 3-KV1-P.Nhơn 
Bình

Quy Nhơn
967/CSNUĐCAYO/2
018

01/07/2019

3 Cá tẩm gia vị ăn liền
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
09/CTTNHHTMPN/2
018

01/07/2019

4 Ghẹ sữa ram ăn liền
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
10/CTTNHHTMPN/2
018

01/07/2019

5 Cá khô
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
11/CTTNHHTMPN/2
018

01/07/2019

6 Tôm khô
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
12/CTTNHHTMPN/2
018

01/07/2019

7 Dừa dòn Thanh Nga
Cơ sở sản xuất dừa sấy giòn 
Thanh Nga

An Dưỡng 2-Hoài Tân Hoài Nhơn 61/CSLTN/2019 7/1/2019

8 Nem chua Châu Phương Cơ sở Châu Phương
Tổ 15-KV3-P.Nhơn 
Bình

Quy Nhơn
01/cơ sở Châu 
Phương/2018

9/1/2019

9 Chả lụa Bá Hà Cơ sở nem chả Bá Hà Đức Phổ 1-Cát Minh Phù Cát 01/CSBH/2018 10/1/2019
10 Nem chua Bá Hà Cơ sở nem chả Bá Hà Đức Phổ 1-Cát Minh Phù Cát 02/CSBH/2018 10/1/2019

11 Rượu gạo tấm lức Cơ sở rượu Bàu đá Năm Quý
Khu vực Huỳnh Kim-
P.Nhơn Hòa

An Nhơn 01/CSRBĐNQ/2018 10/1/2019

12 Sa tế dừa Công ty TNHH Phước An
Ngọc Thạnh-Phước 
An

Tuy Phước 03/CTTNHHPA/2018 11/1/2019

13 Rượu Bàu đá gạo Cơ sở rượu Bàu đá Vân Lan Đông Lâm-Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSRBĐVL/2018 11/1/2019
14 Rượu Bàu đá nếp Cơ sở rượu Bàu đá Vân Lan Đông Lâm-Nhơn Lộc An Nhơn 02/CSRBĐVL/2018 11/1/2019
15 Rượu Bàu đá đậu xanh Cơ sở rượu Bàu đá Vân Lan Đông Lâm-Nhơn Lộc An Nhơn 03/CSRBĐVL/2018 11/1/2019

16 Nước uống đóng chai H&N Cơ sở Trần Đức Hủng Túy Thạnh-Hoài Sơn Hoài Nhơn
01/cơ sở Trần Đức 
Hùng/2018

01/11/2019

17 Chả lụa Lê Phượng Cơ sở Lê Phượng Quảng Tín-Phước Lộc Tuy Phước 01/CSLP/2019 14/1/2019
18 Nem chua Lê Phương Cơ sở Lê Phượng Quảng Tín-Phước Lộc Tuy Phước 02/CSLP/2019 14/1/2019
19 Nước uống đóng chai Văn Lang Hộ kinh doanh Văn Thị Thê Tân Phụng 1-Mỹ Thọ Phù Mỹ 01/Văn Thị Thê/2019 14/1/2019

20 Nước uống đóng chai NOVO
Cơ sở nước lọc tinh khiết 
Phúc Hưng

Xuân An-Cát Tường Phù Cát 01/CSPH/2018 14/1/2019

21 Nước uống đóng chai WA 4.0
Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ 

Ngọc Thạnh 2-Phước 
An

Tuy Phước 01/BICASTEP/2018 15/1/2019
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22 Đá viên Văn Hùng Cơ sở Võ Văn Hùng Tân Dân-Nhơn An An Nhơn 01/CSVVH/2019 16/1/2019

23 Nem chua Bảy nem
Công ty TNHH MTV Bảy 
Nem

175 Nguyễn Huệ-
TT.Tuy Phước

Tuy Phước
01/Công ty Bảy 
nem/2019

21/1/2019

24 Chả lụa Bảy nem
Công ty TNHH MTV Bảy 
Nem

175 Nguyễn Huệ-
TT.Tuy Phước

Tuy Phước
02/Công ty Bảy 
nem/2019

21/1/2019

25 Cà phê hạt mộc
Công ty TNHH MTV Bảy 
Nem

175 Nguyễn Huệ-
TT.Tuy Phước

Tuy Phước
03/Công ty Bảy 
nem/2019

21/1/2019

26 Mực tẩm gia vị ăn liền
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
10/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

27 Cá mai mè tẩm gia vị ăn liền
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
11/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

28 Cá thiều tẩm gia vị ăn liền
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
12/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

29 Cá bống cắt tẩm gia vị ăn liền
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
13/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

30 Cá đục tẩm gia vị ăn liền
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
14/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

31 Gà xé lá chanh
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
15/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

32 Cá mai sốt chanh
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
16/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

33 Mực rim sa tế
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
17/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

34 Tôm sấy lá chanh
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
18/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

35 Cá đổng khô
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
19CTTNHHTMPN/20
19

22/1/2019

36 Cá cơm rút xương tẩm gia vị
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
20/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

37 Cá thu tẩm gia vị
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
21/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

38 Cá lao tẩm gia vị
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
22/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

39 Cá chỉ vàng tẩm gia vị
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
23/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

40 Cá bò tẩm gia vị
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
24/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019

41 Rong biển khô
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
25/CTTNHHTMPN/2
019

22/1/2019



42 Nước mắm Diệu Thủy
Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá 
Diệu Thủy Đề Gi

An Quang Đông-Cát 
Khánh

Phù Cát
01/CSDVHCNCDT/2
019

22/1/2019
HS không 
phù hợp 

43 Nước uống đoáng chai JOCOSIS
Cơ sở nước tinh khiết Hoàng 
Thủy

Tổ 8-KV 6-P.Trần 
Quang Diệu

Quy Nhơn 01/CSNTKHT/2019 22/1/2019

44 RBD Olein dầu cọ Công ty TNHH Phước An
Ngọc Thạnh-Phước 
An

Tuy Phước 05/CTTNHHPA/2019 25/1/2019

45 Nước mắm Năm Huề Cơ sở Lê Thị Hường
Tăng Long 2-Tam 
Quan Nam

Hoài Nhơn 01/CSLTH/2019 25/1/2019

46 Đá viên Gia Thịnh Cơ sở Phạm Thị Vân Anh
Hiệp Vinh 1-Canh 
Vinh

Vân Canh 01/CSPTVA/2019 25/1/2019

47 Da cá Siki vị lóng đỏ trứng muối
Công ty TNHH thực phẩm 
hữu cơ Happy Tree Việt Nam

Ngọc Thạnh-Nhơn 
Thọ

An Nhơn
34/CTTNHHHTVN/2
019

28/1/2019

48 Nước uống đóng chai FOVIE Cơ sở Lê Thanh Tuấn
Cửu Lợi Đông-Tam 
Quan Nam

Hoài Nhơn 52/CSLTT/2019 28/1/2019

49 Nước uống đóng chai Safety Cơ sở Tín Dũng Vạn Định-Mỹ Lộc Phù Mỹ 39/CSTD/2019 28/1/2019

50 Nước uống đóng chai LAWATA Cơ sở La Văn Tư
Thiện Chánh-Tam 
Quan Bắc

Hoài Nhơn 09/CSLVT/2019 28/1/2019

51 Mực một nắng Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 01/CSNH/2019 28/1/2019

52 Cá đù một nắng Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 02/CSNH/2019 28/1/2019

53 Chả ram tôm Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 03/CSNH/2019 28/1/2019

54 Cá ngừ đại dương Cơ sở Năm Hương
12 Diên Hồng-P.Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 04/CSNH/2019 28/1/2019

55 Nước mắm cá cơm Hương Thanh
Cơ sở SX mắm truyền thống 
Nhơn Lý Hương Thanh

Lý Hòa-Nhơn Lý Quy Nhơn
01/CSSXMTTNLHT/
2019

29/1/2019

56 Nem nẫu Cơ sở thực phẩm nẫu
Dương Liễu Tây-
TT.Bình Dương

Phù Mỹ 01/CSTPN/2019 29/1/2019
Đã sửa đổi 
bổ sung

57 Chả lụa Bốn Hà Cơ sở Bốn Hà Phụng Sơn-Phước Sơn Tuy Phước 01/CSBH/2019 30/1/2019
Đã sửa đổi 
bổ sung

58 Nem chua Bốn Hà Cơ sở Bốn Hà Phụng Sơn-Phước Sơn Tuy Phước 02/CSBH/2019 30/1/2019
Đã sửa đổi 
bổ sung

59 Đá viên Tân Trường An
Công ty TNHH Tân Trường 
An

06 Phan Chu Trinh Quy Nhơn
01/CTTNHHTTA/201
9

01/2/2019

60 Đá viên 28 Xưởng SX 28 Hoàng văn Thụ
28 Hoàng Văn Thu-
P.Quang Trung

Quy Nhơn 02/XSX28HVT/2019 18/2/2019

61 Bia Lowen Bils
CN Công ty C bia Sài Gòn-
Miền Trung tại Quy Nhơn

KVN Phú Tài-P.Trần 
Quang Diệu

Quy Nhơn 01/SQB/2019 19/02/2019



62 Bia hơi Lowen
CN Công ty C bia Sài Gòn-
Miền Trung tại Quy Nhơn

KVN Phú Tài-P.Trần 
Quang Diệu

Quy Nhơn 02/SQB/2019 19/02/2019

63 Bánh tráng dừa nướng HTX Nông nghiêp Ngọc An
Ngọc An Trung-Hoài 
Thanh Tây

Hoài Nhơn 03/HTXNNNA/2019 22/02/2019

64
Ngước ngọt có ga Chánh Thắng 
Polymin hương vị chanh

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

249 Bạch Đằng-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 06/NKQN/2019 26/02/2019

65
Ngước ngọt có ga Chánh Thắng 
Polymin hương vị cam

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

249 Bạch Đằng-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 07/NKQN/2019 26/02/2019

66
Ngước ngọt có ga Chánh Thắng 
Polymin hương vị cola

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

249 Bạch Đằng-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 08/NKQN/2019 26/02/2019

67
Ngước ngọt có ga Chánh Thắng 
Polymin hương vị xá xị

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

249 Bạch Đằng-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 09/NKQN/2019 26/02/2019

68 Nước bí đao
Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

249 Bạch Đằng-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 10/NKQN/2019 26/02/2019

69 Nước me
Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

249 Bạch Đằng-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 11/NKQN/2019 26/02/2019

70
Ngước ngọt có ga Chánh Thắng 
Recover vị chanh muối

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

249 Bạch Đằng-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 12/NKQN/2019 26/02/2019

71
Ngước ngọt có ga Chánh Thắng 
Polymin hương vị dâu tây

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

249 Bạch Đằng-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 13/NKQN/2019 26/02/2019

72
Ngước ngọt có ga Chánh Thắng 
Polymin hương vị me

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

249 Bạch Đằng-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 14/NKQN/2019 26/02/2019

73
Ngước ngọt có ga Chánh Thắng 
Polymin hương vị bí đao

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

249 Bạch Đằng-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 15/NKQN/2019 26/02/2019

74 Đá viên Cầm
Cơ sở sản xuất, mua bán đá 
viên tinh khiết

Bình An 1-Phước 
Thành

Tuy Phước 01/CSSXĐVTK/2019 05/3/2019

75 Nước uống đóng chai LEVIS Công ty TNHH SX Đại Long
89 Ngô Thì Nhậm -
TT.Phú Phong-Tây 
Sơn

Tây Sơn
01/CTTNHHSXĐL/2
019

05/3/2019

76
Nước uống đóng chai Thượng 
Thương

Cơ sở Hồ Hữu Quang
Thanh Giang-Nhơn 
Phong

An Nhơn 01/Hữu Quang/2019 18/3/2019

77 Nước uống đóng chai Super life Cơ sở Sáu Khánh
Thiện Đức-Hoài 
Hương

Hoài Nhơn 01/Sáu Khánh/2019 18/3/2019

78 Bánh hồng Minh Đức Cơ sở bánh hồng Minh Đức
Tân Thành 1-Tam 
Quan Bắc

Hoài Nhơn 17/CSBHMĐ/2019 20/03/2019

79 Chả ram tôm đất
Cơ sở Sx chả ram tôm đất Chị 
Đẹp

34/2 Trần Quốc Toản-
P.Đống Đa

Quy Nhơn 01/CSCĐ/2019 20/03/2019

80
Nước mắm cá cơm Hương Thanh 
loại thượng hạng

Cơ sở SX mắm truyền thống 
Nhơn Lý Hương Thanh

Lý Hòa-Nhơn Lý Quy Nhơn
02/CSSXMTTNLHT/
2019

22/03/2019



81 Nước đá viên
Công ty TNHH Bạch Tuyết 
Bình Định

110 Bùi THị Xuân-
TT.Phú Phong

Tây Sơn 01/CTTNHHBTBĐ 22/03/2019

82 Đá viên Cơ sở sáu Khánh
Thiện Đức-Hoài 
Hương

Hoài Nhơn 02/Sáu Khánh/2019 25/03/2019

83 Đá viên Cơ sở Hồ Hữu Quang
Thanh Giang-Nhơn 
Phong

An Nhơn 02/Hữu Quang/2019 25/03/2019

84 Đá viên Cơ sở Bùi Văn Xinh Mỹ Thắng-Phù Mỹ Phù Mỹ 01/Bùi Văn Xinh/2019 25/03/2019

85 Nước uống đóng chai Laza Cơ sở La Chí Thành
Thiện Đức Đông-Hoài 
Huong

Hoài Nhơn 01/CSTCT/2019 26/03/2019

86 Nước đá viên Cơ sở La Chí Thành
Thiện Đức Đông-Hoài 
Huong

Hoài Nhơn 01/CSTCT/2019 26/03/2019

87 Yến sào chưng sẵn 18 %
Công ty TNHH .H.H 
Investment

VP: Lô 4, Ngõ 33 Đốc 
Ngữ, P Liễu Giai, Q 
Ba Đình, Hà Nội, 
ĐCSX: CN Công ty 
TNHH .H.H 
Investment, C204 
Hoàng Văn Thụ-
P.Quang Trung

Quy Nhơn 01/YenVanHanh/2019 02/04/2019

Đã sửa đổi, 
bổ sung 

ngày 
20/5/2019

88 Yến sao chưng sẵn 25%
Công ty TNHH .H.H 
Investment

VP: Lô 4, Ngõ 33 Đốc 
Ngữ, P Liễu Giai, Q 
Ba Đình, Hà Nội, 
ĐCSX: CN Công ty 
TNHH .H.H 
Investment, C204 
Hoàng Văn Thụ-
P.Quang Trung

Quy Nhơn 02/YenVanHanh/2019 04/02/2019

Đã sửa đổi, 
bổ sung 

ngày 
20/5/2019

89 Mắm ruốc Hương Thanh
Cơ sở SX mắm truyền thống 
Nhơn Lý Hương Thanh

Lý Hòa-Nhơn Lý Quy Nhơn 03/CSHT/2019 04/04/2019

90 Bánh cốm Thanh Sang Cơ sở Bánh kẹo Thanh Sang Xuân An-Cát Tường Phù Cát 93/CSBKTS/2019 04/04/2019

91 Yến sào Phương Thảo
Công ty TNHH yến sào 
Phương Thảo

Liêm Định-Nhơn 
Phong

An Nhơn
01/CTTNHHYSPT/20
19

04/04/2019

92 Nước uống đóng chai Blue Cơ sở Mai Khôi
Văn Trường-Mỹ 
Phong

Phù Mỹ 017/CSMK/2019 04/04/2019

93 Nước mắm Đức Viên
Công ty TNHH MTV SX TM 
Đức Viên

82 Quang Trung-
P.Bình Định

An Nhơn
481/CTTNHHĐV/201
9

16/4/2019

94 Nước chấm Đức Viên
Công ty TNHH MTV SX TM 
Đức Viên

82 Quang Trung-
P.Bình Định

An Nhơn
483/TCTNHHĐV/201
9

16/4/2019



95 Nước chấm Đức Tín
Công ty TNHH MTV SX TM 
Đức Viên

82 Quang Trung-
P.Bình Định

An Nhơn
484/CTTNHHĐV/201
9

16/4/2019

96 Nước mắm Nhất Vị
Công ty TNHH MTV SX TM 
Đức Viên

82 Quang Trung-
P.Bình Định

An Nhơn
482/CTTNHHĐV/201
9

16/4/2019

97 Nước uống đóng chai Thịnh Tâm Cơ sở Thái Thị Mưu
Xuân Phong Tây-An 
Hòa

An Lão 01/CSTTM/2019 16/4/2019

98 Nước uống đóng chai VIMB
Công ty TNHH SX và TM 
Khôi Nguyên Phát

Tổ 46-KV 5-P.Quang 
Trung

Quy Nhơn
21/CTTNHHKNP/201
9

17/4/2019

99 Cà phê Xuân Đạt Cơ sở Trần Văn Phước
Tổ 3-Khối Hòa Lạc-
TT.Phú Phong

Tây Sơn 01/CSTVP/2019 26/4/2019

100 Nước uống đóng chai DELUX Cơ sở SX NUĐC Thanh Nam
10/6 Lâm Văn Thạnh-
P.Bình Định

An Nhơn
01/CSSXNUĐCTN/2
019

05/03/2019

101 Mực khô Tư Mập Cơ sở Dđào Thị Hiếu Thảo
53 Nguyễn Thị Minh 
Khai

Quy Nhơn 01/CSĐTHT/2019 05/03/2019

102 Nước mắm cá cơm Thủy Tài Cơ sở Thủy Tài
Cụm CN Gò Mít-
TT.Ngô Mây

Phù Cát 55/CSTT/2019 05/03/2019

103 Chả ram tôm đất Thu Hiếu Cơ sở Thu Hiếu
Tổ 4- KV3-P.Bùi Thị 
Xuân

Quy Nhơn 01/CSTH/2019 05/04/2019

104 Nước đá viên Cơ sở Nguyễn Thành Dương
Văn Trường-Mỹ 
Phong

Phù Mỹ 01/CSNTD/2019 05/06/2019

105 Nước uống đóng chai Reallife
Công ty CP TM Thành Thành 
Tâm

Cụm CN Phú An-Tây 
Xuấn

Tây Sơn 01/CTTTT/2019 05/07/2019

106 Nước uống đóng chai Safety
Công ty CP TM Thành Thành 
Tâm

Cụm CN Phú An-Tây 
Xuấn

Tây Sơn 02/CTTTT/2019 05/07/2019

107 Rượu gạo thơm Quê Hương Cơ sở Tô Thị Mai Thảo An Thành-Nhơn Lộc An Nhơn 68/CSMT/2019 05/10/2019

108
Nước Yến sào Thiên Lộc Phát Yến 
Huyết

CN Công ty TNHH SX TM 
Yến sào Quy Nhơn

Cảnh An-Phước Thành Tuy Phước 96/CTYSQN/2019 16/5/2019

109
Nước Yến sào Thiên Lộc Phát QN 
Kids's Nest Plus

CN Công ty TNHH SX TM 
Yến sào Quy Nhơn

Cảnh An-Phước Thành Tuy Phước 97/CTYSQN/2019 16/5/2019

110 Mắm ruốc Thắng Cơ sở Thắng
236B Bạch Đằng-
P.Trần Hưng Đạo

Quy Nhơn 02/CST/2019 16/5/2019

111 Nước mắm Thắng Cơ sở Thắng
236B Bạch Đằng-
P.Trần Hưng Đạo

Quy Nhơn 01/CST/2019 16/5/2019

112 Mắm nêm Thắng Cơ sở Thắng
236B Bạch Đằng-
P.Trần Hưng Đạo

Quy Nhơn 03/CST/2019 16/5/2019

113 Bánh dừa nướng Thanh Phương
Cơ sở SX dừa dòn Thanh 
Phương

An Dinh 1-Hoài Thanh Hoài Nhơn 02/CSTP/2019 16/5/2019

114 Dừa dòn Thanh Phương
Cơ sở SX dừa dòn Thanh 
Phương

An Dinh 1-Hoài Thanh Hoài Nhơn 01/CSTP/2019 16/5/2019



115 RBD Olein dầu cọ Công ty TNHH Phước An Cảnh An-Phước Thành Tuy Phước 06/CTTNHHPA/2019 16/5/2019

116 Chả lụa 72
Cơ sở Nhứt Quán đặc sản nem 
chợ Huyện 72

Quảng Tín-Phước Lộc Tuy Phước
01/CSNQD9SNCH72/
2019

16/5/2019

117 Nem chua
Cơ sở Nhứt Quán đặc sản nem 
chợ Huyện 72

Quảng Tín-Phước Lộc Tuy Phước
01/CSNQD9SNCH72/
2019

16/5/2019

118
Bánh tráng nước dừa Phương 
Nguyên

Cơ sở Phương Nguyên
Trường An 1-Hoài 
Thanh

Hoài Nhơn 04/CSPN/2019 21/5/2019

119 Bánh Cốm nếp ngự Sa Chi
Cơ sở sản xuất bánh kẹo đặc 
sản Sáu Chiến

Khối 8-TT. Tam Quan Hoài Nhơn 02/CSSC/2019 21/5/2019

120 Bánh tráng nước dừa Sa Chi
Cơ sở sản xuất bánh kẹo đặc 
sản Sáu Chiến

Khối 8-TT. Tam Quan Hoài Nhơn 01/CSSC/2019 21/5/2019

121 Nem chua Bửu Hà Cơ sở Trần Quốc Bửu Diêu Trì-TT. Diêu Trì Tuy Phước 03/CSBH/2019 22/5/2019
122 Chả lụa Bửu Hà Cơ sở Trần Quốc Bửu Diêu Trì-TT. Diêu Trì Tuy Phước 01/CSBH/2019 22/5/2019
123 Chả Bò Bửu Hà Cơ sở Trần Quốc Bửu Diêu Trì-TT. Diêu Trì Tuy Phước 02/CSBH/2019 22/5/2019

124 Nem chua Bốn Lai Cơ sở Bốn lai
Hanh Quang-Phước 
Lộc

Tuy Phước 02/CSBL/2019 22/5/2019

125 Chả lụa Bốn Lai Cơ sở Bốn lai
Hanh Quang-Phước 
Lộc

Tuy Phước 01/CSBL/2019 22/5/2019

126 Đá viên Cơ sở Võ Thanh Triều
528 Lê Lợi, TT. Phú 
Phong

Tây Sơn
01/VÕTHANHTRIỆU
/2019

22/5/2019

127 Nước uống đóng chai Phương Nam Công ty TNHH Hoàng Yến
Tổ 42, KV6, P. Nhơn 
Bình

Quy Nhơn
01/HOÀNGYẾN/201
9

22/5/2019

128 Rượu bàu đá Hùng Hoàng HKD cá thể Lê Văn Hùng
KV. Huỳnh Kim, P. 
Nhơn Hòa

An Nhơn 99/HKDLVH/2019 28/5/2019

129
Nguyên liệu thực phẩm chức năng 
Korean Red Ginseng Extract (Cao 
hồng sâm Hàn Quốc)

Công ty Cp Dược-Trang thiết 
bị Y tế
 Bình Định

498 Nguyễn Thái Học
, P. Quang Trung

Quy Nhơn 01/BIDIPHAR/2019 06/05/2019

130 Vi chất chất dinh dưỡng Vitamin E
Công ty Cp Dược-Trang thiết 
bị Y tế
 Bình Định

499 Nguyễn Thái Học
, P. Quang Trung

Quy Nhơn 02/BIDIPHAR/2019 06/05/2019

131 Trà xanh Toàn Phát Cơ sở trà Toàn Phát
466 Trường Chinh-
Phường Nhơn Hưng

An Nhơn 01/CSTTP/2019 06/07/2019

132 Trà xanh Sĩ Kiệt Cơ sở trà Sĩ Kiệt
78 Mai Xuân Thưởng-
Vân Hội 1-TT. Diêu 
Trì

Tuy Phước 01/CSSTK/2019 06/07/2019

133 Trà xanh TTK Cơ sở trà xanh TTK
184 Ngô Gia Tự-
P.Bình Định

An Nhơn 01/CSTXTTK/2019 06/07/2019

134 Nước uống đong chai Đại Thành Cơ sở Đại Thành Vĩnh Lợi 2-Mỹ Thành Phù Mỹ 01/CSĐT/2019 06/11/2019
135 Cà phê hạt rang Vương Gia Coffe Cơ sở Quang Thủy Thành Sơn-Hoài Châu Hoài Nhơn 01/CSQT/2019 06/11/2019



136 Cà phê bột Vương Gia Coffe Cơ sở Quang Thủy Thành Sơn-Hoài Châu Hoài Nhơn 02/CSQT/2019 06/11/2019

137 Đá viên Cơ sở Tô Ngọc Minh
Chánh Thiện-Mỹ 
Chánh

Phù Mỹ 01/CSTNM/2019 06/11/2019

138 Đá viên Bé Năm Cơ sở Nguyễn Thị Năm Mỹ Hóa-Cát Hanh Phù Cát 01/CSNTN/2019 06/11/2019
139 Đá viên Thanh Vũ Cơ sở Đỗ Thanh Vũ Chánh Danh-Cát Tài Phù Cát 01/THANH VŨ/2019 13/6/2019

140 Chả lụa Cơ sở Hồ Thị Bạch Cúc
116 Trường Chinh-
TT.Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 01/HTBC/2019 13/6/2019
HS không 
phù hợp 

141 Nem chua Cơ sở Hồ Thị Bạch Cúc
116 Trường Chinh-
TT.Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 02/HTBC/2019 13/6/2019
HS không 
phù hợp 

142 Mắm cá thu Cơ sở Thắng
236B Bạch Đằng-
P.Trần Hưng Đạo

Quy Nhơn 04/CST/2019 14/6/2019

143 Cơm cháy
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-
P.Quang Trung

Quy Nhơn
15/CTTNHHTHTM/2
019

14/6/2019

144 Gạo lứt
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-
P.Quang Trung

Quy Nhơn
16/CTTNHHTHTM/2
019

14/6/2019

145 Rong biển 
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

146 Thit bò khô ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

147 Cá chỉ vàng rim
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

148 Cá cơm gión cay ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

149 Cá mai tẩm mè ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

150 Ghẹ sữa tẩm ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

151 Bánh tráng dừa mè đen
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

152 Bánh tráng muối ớt
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

153 Bánh tráng khoai lang
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

154 Bánh tráng nhúng vuông
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

155 Bánh tráng mè đen
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

156 Bánh tráng chả ram
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019



157 Mực khô 
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

158 Mắm cá thu
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

159 Mắm cá linh
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/CSTT/2019 14/6/2019

160 Nước mắm Bà Lượng loại I Hãng nước mắm Bà Lượng
Tân Thành 2-Tam 
Quan Bắc

Hoài Nhơn 39/HNMBL/2019 14/6/2019

161 Lạp xưởng tôm Bà Chị Cơ sở SX lạp xưởng Bà Chị 240 Hùng Vương Quy Nhơn 03/CSSXLXBC/2019 19/6/2019

162 Muối ớt tôm Đề gi
Công ty CP muối và TP Bình 
Định

Trung Xuân-Mỹ 
Chánh

Phù Mỹ 43/CTCPMBĐ/2019 19/6/2019

163 Nước uống đóng chai Winner
Cơ sở Nguyễn Lương Hữu 
Phát

Thủ Thiện Hạ-Bình 
Nghi

Tây Sơn 93/CSNLHP/2019 20/6/2019

164 Nước uống đóng chai Aqunova Cơ sở Kiều Yên Nhi
Phục Thiện-Phước 
Quang

Tuy Phước 68/CSKYN/2019 20/6/2019

165
Nước uống đóng chai Biển đảo 
Trường Sa

Công ty TNHH TM SX Thiên 
Hưng

26 Hàm Tử-P.Hải 
Cảng

Quy Nhơn 01/CTTNHHTH/2019 20/6/2019

166 Chả lụa Tám Đậu Cơ sở Văn Thị Hồng Loan
Ngọc Thạnh 2-Phước 
An

Tuy Phước 01/CSVTHL/2019 24/6/2019

167 Nem chua Tám Đậu Cơ sở Văn Thị Hồng Loan
Ngọc Thạnh 2-Phước 
An

Tuy Phước 01/CSVTHL/2019 24/6/2019

168 Chả lụa Lệ Thành Cơ sở Lệ Thành Quảng Tín-Phước Lộc Tuy Phước 01/CSLT/2019 24/6/2019
169 Nem chua Lệ Thành Cơ sở Lệ Thành Quảng Tín-Phước Lộc Tuy Phước 01/CSLT/2019 24/6/2019

170 Hạt nêm Phuta 777
Cơ sở gia công đóng gói Bột 
ngọt Phuta 777

Tổ 13-KV2-P.Nhơn 
Bình

Quy Nhơn 02/Phuta777/2019 24/6/2019

171 Nước mắm cá cơm Hai Sen Loại 1 Cơ sở Hai Sen
Tân Thành 2-Tam 
Quan Bắc

Hoài Nhơn 01/CSHS/2019 26/6/2019

172 Trứng cút Minh Hiếu Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21-KV4-P.Đống 
Đa

Quy Nhơn 03/CSMH/2019 07/02/2019

173 Tương đen ánh sao BĐ77
Cơ sở SX nước chấm Trung 
Hưng Nguyên

Trà Lương-Mỹ Trinh Phù Mỹ 07/CSTHN/2019 07/03/2019

174 Tương ớt ánh sao BĐ77
Cơ sở SX nước chấm Trung 
Hưng Nguyên

Trà Lương-Mỹ Trinh Phù Mỹ 08/CSTHN/2019 07/03/2019

175 Bánh Bông lan Công ty TNHH Ngọc Nga
319-325 Lê Hồng 
Phong

Quy Nhơn 50/CTTNHHNN/2019 07/08/2019

176 Bánh ngọt không nhân Công ty TNHH Ngọc Nga
319-325 Lê Hồng 
Phong

Quy Nhơn 51/CTTNHHNN/2019 07/08/2019

177 Bánh ngọt có nhân Công ty TNHH Ngọc Nga
319-325 Lê Hồng 
Phong

Quy Nhơn 52/CTTNHHNN/2019 07/08/2019



178 Bánh Pía Ngọc Nga Công ty TNHH Ngọc Nga
319-325 Lê Hồng 
Phong

Quy Nhơn 53/CTTNHHNN/2019 07/08/2019

179 Bánh mì nhân mặn Công ty TNHH Ngọc Nga
319-325 Lê Hồng 
Phong

Quy Nhơn 54/CTTNHHNN/2019 07/08/2019

180 Mứt me muối ớt Phúc Lợi Cơ sở Mang Thị Hà An Ngãi-Nhơn Hưng An Nhơn 01/CSMTH/2019 07/08/2019

181 Chả lụa Sơn Dung Cơ sở nem chả Sơn Dung
An Lạc Đông II-
TT.Phù Mỹ

Phù Mỹ 01/CSNCSD/2019 07/09/2019

182 Nem chua Sơn Dung Cơ sở nem chả Sơn Dung
An Lạc Đông II-
TT.Phù Mỹ

Phù Mỹ 02/CSNCSD/2019 07/09/2019

183 Chả lụa Trạng My Cơ sở Nem chả Trạng My 892 Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 01/CSNCTM/2019 07/09/2019
184 Nem chua Trạng My Cơ sở Nem chả Trạng My 892 Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 01/CSNCTM/2019 07/09/2019

185 Bánh Sanwich
Cơ sở SX bánh mì ngọt Anh 
Toàn

28 Phan Bội Châu-
TT.Ngô Mây

Phù Cát 01/ANHTOAN/2019 07/12/2019

186 Nước uống đoóng chai Petec
Công ty TNHH SX-TM 
Thắng Ngân

169 Hoa Lư-P.Đống 
Đa

Quy Nhơn 01/CTTN/2019 07/12/2019

187 Mực cán tẩm gia vị ăn liền Úc Châu
Đặc sản khô Bình Định Úc 
Châu

34 Chương Dương Quy Nhơn 01/ĐSKBĐUC/2019 16/7/2019

188 Mực tẩm gi vị ăn liền Anh Vũ
Cơ sở mua bán và CB thủy 
sản Anh Vũ

78 Lê Văn Hưu Quy Nhơn 01/AV/2019 17/7/2019

189 Chả lụa Tám Huệ Cơ Nguyễn Thị Đông
105 Quang Trung-
TT.Phú Phong

Tây Sơn 15/CSNTĐ/2019 18/7/2019

190 Nem chau Tám Huệ Cơ Nguyễn Thị Đông
105 Quang Trung-
TT.Phú Phong

Tây Sơn 16/CSNTĐ/2019 18/7/2019

191 Cá chỉ vàng rim
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
26/CTTNHHTMPN/2
019

19/7/2019

192 Cá bò rim
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
27/CTTNHHTMPN/2
019

19/7/2019

193 Cá lao rim
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
28/CTTNHHTMPN/2
019

19/7/2019

194 Cá tuyết mềm tẩm gi vị ăn liền
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
29/CTTNHHTMPN/2
019

19/7/2019

195 Bánh dừa rế
Công ty TNHH TM Phụng 
Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây Quy Nhơn
30/CTTNHHTMPN/2
019

19/7/2019

196 Gà Hai Vương
Công ty TNHH DV-SX-TM 
Việt Vương

244 Diên Hồng-P.Ngô 
Mây

Quy Nhơn 01/Việt Vương/2019 19/7/2019

197 Bún gạo Cô Phương Cơ sở Hà Thị Hương
An Phong-TT.Ngô 
Mây

Phù Cát 40/CSHTH/2019 19/7/2019

198 Bún phở Cô Phương Cơ sở Hà Thị Hương
An Phong-TT.Ngô 
Mây

Phù Cát 41/CSHTH/2019 19/7/2019

199 Đá viên Cơ sở Nguyễn Văn Tiến Xuân An-Cát Minh Phù Cát 21/CSNVT/2019 19/7/2019



200 Đá viên Cơ sở Nguyễn Công Danh
Thắng Kiên-Cát 
Khánh

Phù Cát 20/CSNCD/2019 19/7/2019

201 Đá viên Cơ sở Lê Văn Dũng Hội Long-Ân Hảo Hoài Ân 01/CSLVD/2019 22/7/2019

202 Nước uống đóng chai Green Water Cơ sở SX nước Trung Tín
Ngọc Sơn Nam-Hoài 
Thanh Tây

Hoài Nhơn 01/Greenwater/2019 23/7/2019

203 Đá viên Cơ sở Nguyễn Minh Hổ Chánh Oai-Cát Hải Phù Cát 01/Hồng Nhung/2019 23/7/2019

204 Nước uống đóng chai Avata DNTN Thanh Vân 15-17 Lê Văn Trung Quy Nhơn
01/DNTN THANH 
VÂN/2019

23/7/2019

205 Nước uống đóng chai Aquali Cơ sở Thái Thịnh Aquliven
Tổ 3-KV3-P.Nhơn 
Phú

Quy Nhơn 01/CSTT/2019 23/7/2019

206 Nước uống đóng chai An Long
Công ty TNHH môi trường 
An Long

An Long 1-Canh Vinh Vân Canh 25/CTTNHHAL/2019 23/7/2019

207
Nước mắm cá cơm nguyên chất Hà 
Quyên

Cơ sở Haà Quyên
An Quang Tây-Cát 
Khánh

Phù Cát 19/CSHQ/2019 24/7/2019

208 Nước mắm cá cơm Nghĩa Thanh Cơ sở Haà Quyên
An Quang Tây-Cát 
Khánh

Phù Cát 19/CSHQ/2019 24/7/2019

209 Bánh mì ngọt Anh Thư Cơ sở Trần Thị Phượng
151 Đào Tấn-TT.Tuy 
Phước

Tuy Phước 77/CSTTP/2019 24/7/2019

210 Chả da bào Ngọc Hùng Cơ sở Ngọc Hùng
37 Phan Bội Châu-
P.Lê Lợi

Quy Nhơn 01/CSNH/2019 29/7/2019

211 Chả Quế Ngọc Hùng Cơ sở Ngọc Hùng
37 Phan Bội Châu-
P.Lê Lợi

Quy Nhơn 02/CSNH/2019 29/7/2019

212 Chả lạu Ngọc Hùng Cơ sở Ngọc Hùng
37 Phan Bội Châu-
P.Lê Lợi

Quy Nhơn 04/CSNH/2019 29/7/2019

213 Nem chua Ngọc Hùng Cơ sở Ngọc Hùng
37 Phan Bội Châu-
P.Lê Lợi

Quy Nhơn 05/CSNH/2019 29/7/2019

214 Chả thủ Ngọc Hùng Cơ sở Ngọc Hùng
37 Phan Bội Châu-
P.Lê Lợi

Quy Nhơn 06/CSNH/2019 29/7/2019

215 Đá viên Cơ sở Minh Hồng Xuân Bình-Mỹ An Phù Mỹ 01/CSMH/2019 29/7/2019

216
Bánh trung thu Ngọc Nga bánh 
nướng

Công ty TNHH Ngọc Nga
319-325 Lê Hồng 
Phong

Quy Nhơn 55/CTTNHHNN/2019 30/7/2019

217 Bánh dẻo Ngọc Nga đậu xanh sen Công ty TNHH Ngọc Nga
319-325 Lê Hồng 
Phong

Quy Nhơn 56/CTTNHHNN/2019 30/7/2019

218 Bánh trung thu Ngọc Nga bánh dẻo Công ty TNHH Ngọc Nga
319-325 Lê Hồng 
Phong

Quy Nhơn 57/CTTNHHNN/2019 30/7/2019

219
Yến sào tam Quan Taquanest yến 
thật (18% yến tươi) vị gừng

Công ty TNHH yến sào Tam 
Quan

Tân Thành-Tam Quan 
Bắc

Hoài Nhơn 01/YSTQ/2019 08/01/2019

220
Yến sào tam Quan Taquanest yến 
thật (12% yến tươi) vị gừng

Công ty TNHH yến sào Tam 
Quan

Tân Thành-Tam Quan 
Bắc

Hoài Nhơn 02/YSTQ/2019 08/01/2019



221
Yến sào tam Quan Taquanest yến 
thật (9,1% yến tươi) vị gừng

Công ty TNHH yến sào Tam 
Quan

Tân Thành-Tam Quan 
Bắc

Hoài Nhơn 03/YSTQ/2019 08/01/2019

222
Yến sào tam Quan Taquanest yến 
thật (18% yến tươi) 

Công ty TNHH yến sào Tam 
Quan

Tân Thành-Tam Quan 
Bắc

Hoài Nhơn 04/YSTQ/2019 08/01/2019

223
Yến sào tam Quan Taquanest yến 
thật (12% yến tươi) 

Công ty TNHH yến sào Tam 
Quan

Tân Thành-Tam Quan 
Bắc

Hoài Nhơn 05/YSTQ/2019 08/01/2019

224
Yến sào tam Quan Taquanest yến 
thật (9,1% yến tươi) 

Công ty TNHH yến sào Tam 
Quan

Tân Thành-Tam Quan 
Bắc

Hoài Nhơn 06/YSTQ/2019 08/01/2019

225
Yến sào tam Quan Taquanest yến 
thật (18% yến tươi) nước cốt gừng 
tự nhiên

Công ty TNHH yến sào Tam 
Quan

Tân Thành-Tam Quan 
Bắc

Hoài Nhơn 07/YSTQ/2019 08/01/2019

226
Yến sào tam Quan Taquanest yến 
thật (12% yến tươi) nước cốt gừng 
tự nhiên

Công ty TNHH yến sào Tam 
Quan

Tân Thành-Tam Quan 
Bắc

Hoài Nhơn 08/YSTQ/2019 08/01/2019

227
Yến sào tam Quan Taquanest yến 
thật (9,1% yến tươi) nước cốt gừng 
tự nhiên

Công ty TNHH yến sào Tam 
Quan

Tân Thành-Tam Quan 
Bắc

Hoài Nhơn 09/YSTQ/2019 08/01/2019

228 Chả lụa Đạt Cơ sở Nguyễn Thị Đạt Khối 4-TT.Bồng Sơn Hoài Nhơn 01/ĐAT/2019 08/02/2019
229 Nem chua Đạt Cơ sở Nguyễn Thị Đạt Khối 4-TT.Bồng Sơn Hoài Nhơn 02/ĐAT/2019 08/02/2019

230 Nước uống đóng chai Win Win Cơ sở NUĐC Win Win
Tổ 69-KV9->Nhơn 
Bình

Quy Nhơn 01/WINWIN/2019 08/02/2019

231 Nước uống đóng chai Anciwa Cơ sở sản xuất Anciwa
Khối Phú Xuan-
TT.Phú Phong

Tây Sơn 01/ANCIWA/2019 08/02/2019

232 Chả lụa Bốn Chiến Cơ sở nem chả Bốn Chiến
91C-Đống Đa-P.Thị 
Nại

Quy Nhơn 02/NCBC/2019 08/08/2019

233 Chà giò bao da Bốn Chiến Cơ sở nem chả Bốn Chiến
91C-Đống Đa-P.Thị 
Nại

Quy Nhơn 01/NCBC/2019 08/08/2019

234 Nem chua Bốn Chiến Cơ sở nem chả Bốn Chiến
91C-Đống Đa-P.Thị 
Nại

Quy Nhơn 03/NCBC/2019 08/08/2019

235 Nước uống đoóng chai Lunar DNTN SX-TM Tiến Hưng Gia Lạc-Cát Minh Phù Cát 01/DNTH/2019 08/08/2019

236 Chả cá chiên Sáu Dũng Cơ sở Trương Văn Dũng

97-101-103 Trương 
Vĩnh Ký-Khu QHDC 
Đông Võ Thị Sáu-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn 93/CSTVD/2019 08/10/2019

237 Chả cá hấp Sáu Dũng Cơ sở Trương Văn Dũng

97-101-103 Trương 
Vĩnh Ký-Khu QHDC 
Đông Võ Thị Sáu-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn 94/CSTVD/2019 08/10/2019

238 Chả bò Ngọc Hùng Cơ sở Ngọc Hùng
37 Phan Bội Châu-
P.Lê Lợi

Quy Nhơn 03/CSNH/2019 08/10/2019



239 Nước mắm cá cơm Mười Thu
Công ty TNHH chế biến nước 
mắm Mười Thu

Trung Lý-Nhơn Phong An Nhơn 40/CTTNHHMT/2019 13/8/2019

240
Nước mắm cá cơm Mười Thu-Loại 
thượng hạng

Công ty TNHH chế biến nước 
mắm Mười Thu

Trung Lý-Nhơn Phong An Nhơn 41/CTTNHHMT/2019 13/8/2019

241 Chả ram tôm Hồng Hạnh
Cơ sở chả ram tôm đất Hồng 
Hạnh

49/12 Phùng Khắc 
Khoan-P.Đống Đa

Quy Nhơn 83/CSCRHH/2019 13/8/2019

242 Bánh trung thu thập cẩm Tân Tiến Cơ sở Tân Tiến Lộc Thái-Mỹ Châu Phù Mỹ 01/TANTIEN/2019 16/8/2019
243 Đá viên Cơ sở Võ Văn Danh Đại Thuận-Mỹ Hiệp Phù Mỹ 25/CSVVD/2019 20/8/2019

244 Nước uống đóng chai Alpha Cơ sở An Phú
Trung Tín 2-Tuy 
Phước

Tuy Phước 04/CSAP/2019 20/8/2019

245 Nước mắm Hưng Hải
Công ty TNHH SX TM Hưng 
Thịnh Đạt

Phụng  Du II-Hoài 
Hảo

Hoài Nhơn
03/CTTNHHHTĐ/201
9

20/8/2019

246 Nước mắm cá cơm Hưng Hải
Công ty TNHH SX TM Hưng 
Thịnh Đạt

Phụng  Du II-Hoài 
Hảo

Hoài Nhơn
01/CTTNHHHTĐ/201
9

20/8/2019

247
Nước nhàu lên men tự nhiên Tâm 
Thành

Cơ sở SX nước trái cây lên 
men tự nhiên Tâm Thành

23 Nguyễn Cư Trinh-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn 21/CTSXTT/2019 20/8/2019

248 Tương sả ớt bà Điểm Cơ sở Bà Điểm Hiếu An-Nhơn Khánh An Nhơn 01/Bà Điểm/2019 23/8/2019
249 Dầu phộng nguyên chất Bà Điểm Cơ sở Bà Điểm Hiếu An-Nhơn Khánh An Nhơn 02/Bà Điểm/2019 23/8/2019

250 Nước uống đóng chai Ocean Cơ sở Bảy Hạnh
Thượng Giang-Tây 
Giang

Tây Sơn 01/CSBH/2019 23/8/2019

251 Phở khô Bà Vân Cơ sở Bà Vân Tổ-KV7-P.Đống Đa Quy Nhơn 45/CSBV/2019 26/8/2019
252 Phở tươi Bà Vân Cơ sở Bà Vân Tổ-KV7-P.Đống Đa Quy Nhơn 46/CSBV/2019 26/8/2019

253 Chả Quế Tây Phương Cơ sở Nem chả Tây Phương
An Lạc Đông 1-
TT.Phù Mỹ

Phù Mỹ 01/CSNCTP/2019 27/8/2019

254 Chả LụaTây Phương Cơ sở Nem chả Tây Phương
An Lạc Đông 1-
TT.Phù Mỹ

Phù Mỹ 02/CSNCTP/2019 27/8/2019

255 Chả Bò Tây Phương Cơ sở Nem chả Tây Phương
An Lạc Đông 1-
TT.Phù Mỹ

Phù Mỹ 03/CSNCTP/2019 27/8/2019

256 Nem chua Tây Phương Cơ sở Nem chả Tây Phương
An Lạc Đông 1-
TT.Phù Mỹ

Phù Mỹ 04/CSNCTP/2019 27/8/2019

257 Nước mắm Bếp xưa
Công ty TNHH SX TM Hưng 
Thịnh Đạt

Phụng  Du II-Hoài 
Hảo

Hoài Nhơn
02/CTTNHHHTĐ/201
9

27/8/2019

258 Nước uống đóng chai Mộc Cơ sở SX NUĐC Thảo Đường
18 Lưu Quang Vũ-
P.Quang Trung

Quy Nhơn 28/CSSXTĐ/2019 27/8/2019

259 Chả ram tôm đất Ngọc Ngân
Cơ sở mua bán chả ram tôm 
đất Ngọc Ngân

1083/18 Trần Hưng 
Đạo-P.Đống Đa

Quy Nhơn 19/CSCRNN/2019 27/8/2019

260 Cà phê Ánh Dương
Cơ sở chế biến cà phê Ánh 
Dương

Xuân Khánh-Hoài Mỹ Hoài Nhơn 01/CSCBCPAD/2019 27/8/2019

261 Nước uống đóng chai Bambo
Công ty CP nước giải khát 
FLC-Nhà máy Quy Nhơn

KKT Nhơn Hội-Xã 
Nhơn Hội

Quy Nhơn
01/FLC 
Beverage/2019

28/8/2019



262 Nước uống đóng chai Aqua frest Cơ sở Gia Phát
137 Nguyễn Tất Thành-
TT.Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 01/CSGP/2019 30/8/2019

263
Gạo lứt rong biển sấy tẩm gia vị 
Thu Thảo

Cơ sở gạo lứt Thu Thảo 27 Phạm Hồng Thái Quy Nhơn 01/CSTT/2019 09/10/2019

264 Rong biển sấy tẩm gia vị Thu Thảo Cơ sở gạo lứt Thu Thảo 27 Phạm Hồng Thái Quy Nhơn 02/CSTT/2019 09/10/2019

265 NGK siro hương dâu Châu Thành
Công ty TNHH SX TM và VT 
Châu Thành

597-599 Lạc Long 
Quân-P.Trần Quang 
Diệu

Quy Nhơn
01/CTTNHHSXTMV
VTCT/2019

09/11/2019

266 NGK siro hương cam Châu Thành
Công ty TNHH SX TM và VT 
Châu Thành

597-599 Lạc Long 
Quân-P.Trần Quang 
Diệu

Quy Nhơn
02/CTTNHHSXTMV
VTCT/2019

09/11/2019

267 NGK hương sâm dứa Châu Thành
Công ty TNHH SX TM và VT 
Châu Thành

597-599 Lạc Long 
Quân-P.Trần Quang 
Diệu

Quy Nhơn
03/CTTNHHSXTMV
VTCT/2019

09/11/2019

268 Cà phê bột Châu Thành sồ 1
Công ty TNHH SX TM và VT 
Châu Thành

597-599 Lạc Long 
Quân-P.Trần Quang 
Diệu

Quy Nhơn
04/CTTNHHSXTMV
VTCT/2019

09/11/2019

269 Cà phê bột Châu Thành sồ 1A
Công ty TNHH SX TM và VT 
Châu Thành

597-599 Lạc Long 
Quân-P.Trần Quang 
Diệu

Quy Nhơn
05/CTTNHHSXTMV
VTCT/2019

09/11/2019

270 Cà phê bột Châu Thành sồ 1B
Công ty TNHH SX TM và VT 
Châu Thành

597-599 Lạc Long 
Quân-P.Trần Quang 
Diệu

Quy Nhơn
06/CTTNHHSXTMV
VTCT/2019

09/11/2019

271
Cà phê bột con chồn vàng Châu 
Thành

Công ty TNHH SX TM và VT 
Châu Thành

597-599 Lạc Long 
Quân-P.Trần Quang 
Diệu

Quy Nhơn
07/CTTNHHSXTMV
VTCT/2019

09/11/2019

272 Bánh kem Hoàng yến Cơ sở Hoàng Yến 265 Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 38/CSHY/2019 09/11/2019

273 Bánh bông lan Triệu Phát
Cơ sở SX bánh ngọt Triệu 
Phát

24 Tô Hiến Thành Quy Nhơn 37/CSSXBNTP/2019 13/9/2019

274 Bánh mì ngọt Triệu Phát
Cơ sở SX bánh ngọt Triệu 
Phát

24 Tô Hiến Thành Quy Nhơn 38/CSSXBNTP/2019 13/9/2019

275
Bánh trung thu Triệu Phát-Bánh 
nướng

Cơ sở SX bánh ngọt Triệu 
Phát

24 Tô Hiến Thành Quy Nhơn 39/CSSXBNTP/2019 13/9/2019

276
Bánh trung thu Triệu Phát-Bánh 
dẻo

Cơ sở SX bánh ngọt Triệu 
Phát

24 Tô Hiến Thành Quy Nhơn 40/CSSXBNTP/2019 13/9/2019

277 Nước uống đóng chai Pure Water Cơ sở SX NUĐB Toàn Thắng Định Tân-Vĩnh Thạnh
Vĩnh 
Thạnh

14/CSSXTT/2019 13/9/2019

278 Jambon Sáu nem Cơ sở nem chả Hiếu
1155/1 Trần Hưng 
Đạo-P.Đống Đa

Quy Nhơn 45/CSNCSN/2019 13/9/2019



279 Chả quế Sáu nem Cơ sở nem chả Hiếu
1155/1 Trần Hưng 
Đạo-P.Đống Đa

Quy Nhơn 46/CSNCSN/2019 13/9/2019

280 Chả lụa sáu nem Cơ sở nem chả Hiếu
1155/1 Trần Hưng 
Đạo-P.Đống Đa

Quy Nhơn 47/CSNCSN/2019 13/9/2019

281 Nem chua Sáu nem Cơ sở nem chả Hiếu
1155/1 Trần Hưng 
Đạo-P.Đống Đa

Quy Nhơn 48/CSNCSN/2019 13/9/2019

282
Yến sào Hoàng Gia-Tổ yến chưng 
đường phèn

Công ty TNHH yến sào Trầm 
hương Hoàng Gia

55 Trần Bình Trọng Quy Nhơn 01/HOANGGIA/2019 16/9/2019

283 Green oval Coffee
Công ty TNHH Green Oval 
Việt Nam

Đệ Đức 3-Hoài Tân Hoài Nhơn
01/GREENOVAL/201
9

16/9/2019

284
Mắm cá cơm nguyên con Ngọc 
Long

Cơ sở Ngọc Long Đức Phổ 1-Cát Minh Phù Cát 14/CSNG/2019 18/9/2019

285
Mắm cá cơm nguyên con Ngọc 
Long

Cơ sở Ngọc Long Đức Phổ 1-Cát Minh Phù Cát 15/CSNG/2019 18/9/2019

286 Nước uống đóng chai Vitaco Cơ sờ Vi Ta Co
18 Phan Bội Châu-
TT.Ngô Mây

Phù Cát 19/CSVTC/2019 18/9/2019

287
Phụ gia thực phẩm - Chất khí đẩy: 
Khí Ni tơ

Công ty CP DV công nghiệp 
Hàng hải

01A Phan Chu Trinh-
P.Hải Cảng

Quy Nhơn 01/INSECO/2019 19/9/2019

288
Phụ gia thực phẩm - Chất khí đẩy: 
Ni tơ lỏng

Công ty CP DV công nghiệp 
Hàng hải

01A Phan Chu Trinh-
P.Hải Cảng

Quy Nhơn 02/INSECO/2019 19/9/2019

289 Mắm cá thu Phú Mỹ Cơ sở mắm Phù Mỹ
20 Nguyễn Chánh-
P.Thị Nại

Quy Nhơn 15/CSMPM/2019 23/9/2019

290 Mắm ruột Phú Mỹ Cơ sở mắm Phù Mỹ
20 Nguyễn Chánh-
P.Thị Nại

Quy Nhơn 16/CSMPM/2019 23/9/2019

291 Cá thu một nắng Phú Mỹ Cơ sở mắm Phù Mỹ
20 Nguyễn Chánh-
P.Thị Nại

Quy Nhơn 17/CSMPM/2019 23/9/2019

292 Chả lụa Mỹ Phượng Cơ sở nem chả Mỹ Phượng
Tổ 13-KV2-P.Nhơn 
Bình

Quy Nhơn 01/CSNCMP/2019 23/9/2019

293 Nem chua Mỹ Phượng Cơ sở nem chả Mỹ Phượng
Tổ 13-KV2-P.Nhơn 
Bình

Quy Nhơn 02/CSNCMP/2019 23/9/2019

294 Chả lụa Tuyển Vân Cơ sở Tuyển Vân
944/25 Trần Hưng 
Đạo-P.Đống Đa

Quy Nhơn 01/CSTV/2019 23/9/2019

295 Nem chua Tuyển Vân Cơ sở Tuyển Vân
944/25 Trần Hưng 
Đạo-P.Đống Đa

Quy Nhơn 02/CSTV/2019 23/9/2019

296 Chả lụa Tiên Linh Cơ sở Tiên Linh Phú Mỹ 2-Phước Lộc Tuy Phước 01/CSTL/2019 23/9/2019
297 Nem chaua Tiên Linh Cơ sở Tiên Linh Phú Mỹ 2-Phước Lộc Tuy Phước 01/CSTL/2019 23/9/2019

298 Đá viên Công ty TNHH Vĩnh Thủy
Lô 5A Khu QHMR 
khu dân cư Đông Điện 
Biên Phủ-P.Nhơn Bình

Quy Nhơn 01/CTVT/2019 27/9/2019



299 Bánh Sandwich lạt
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 07/FBHBD/2019 10/07/2019

300 Bánh Brioche đường
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 08/FBHBD/2019 10/07/2019

301 Bánh Brioche mè
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 09/FBHBD/2019 10/07/2019

302 Bánh bông lan trà xanh
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 10/FBHBD/2019 10/07/2019

303 Bánh bông lan Café
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 11/FBHBD/2019 10/07/2019

304 Bánh bông lan nho
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 12/FBHBD/2019 10/07/2019

305 Bánh bông lan 3 màu
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 13/FBHBD/2019 10/07/2019

306 Bánh bông lan phô mai trứng muối
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 14/FBHBD/2019 10/07/2019

307 Bánh Muffin hỗn hợp
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 18/FBHBD/2019 10/07/2019

308 Bánh su kem
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 04/FBHBD/2019 10/07/2019

309 Bánh nho dài
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 05/FBHBD/2019 10/07/2019

310 Tỏi chua cay
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 01/FBHBD/2019 10/07/2019

311 Tỏi chua ngọt
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 02/FBHBD/2019 10/07/2019

312 Bánh Sandwich nho
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 06/FBHBD/2019 10/07/2019

313 Chùm ruột rim Cô Ba Cơ sở chùm ruột rim Cô Ba Tổ 1-KV1-P.Đống Đa Quy Nhơn 09/CSCRCB/2019 10/07/2019

314 Nước mắm Bốn Phương Loại 1
DNTN SX nước mắm Bốn 
Phương

Cụm TTCN Thanh 
Liêm-Nhơn An

An Nhơn 73/DNTNBP/2019 10/07/2019

315 Nước mắm Bốn Phương 
DNTN SX nước mắm Bốn 
Phương

Cụm TTCN Thanh 
Liêm-Nhơn An

An Nhơn 74/DNTNBP/2019 10/07/2019

316 Nước chấm Bốn Phương 
DNTN SX nước mắm Bốn 
Phương

Cụm TTCN Thanh 
Liêm-Nhơn An

An Nhơn 75/DNTNBP/2019 10/07/2019

317 NUĐC Really
Cơ sở nước tinh khiết Thiên 
Thảo

Tổ 36-KV6-P.Thị Nại Quy Nhơn

318 Mè xửng Bà Điền Cơ sở Nguyễn Thị Ngọc Mai QL 1A-TT.Tam Quan- Hoài Nhơn 31/CSNTNM/2019 10/10/2019

319 Bò viên Vi Nho Cơ sở Nguyễn Thị Tường Vi
11 Duy Tân-P.Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 01/CSNTTV/2019 10/10/2019



320 Lạp xưởng tôm Gia Quý Cơ sở Gia Quý
842-844 Trần Hưng 
Đạo

Quy Nhơn 06/CSGQ/2019 10/10/2019

321 Lạp xưởng Gia Quý Mai Quế Lộ Cơ sở Gia Quý
842-844 Trần Hưng 
Đạo

Quy Nhơn 07/CSGQ/2019 10/10/2019

322 Nem chua Thanh Liêm Cơ sở Thanh Liem
128 Chương Dương-
P.Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 06/CSTL/2019 10/10/2019

323 Rượu đậu xanh Thanh Liêm Cơ sở Thanh Liem
128 Chương Dương-
P.Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 05/CSTL/2019 10/10/2019

324 Ớt trái Miền Trung
Công ty TNHH SX-TM Miền 
Trung

Chánh Thiện-Mỹ 
Chánh

Phù Mỹ
14/CTNHHHMT/201
9

10/11/2019

325 Hạt Cari Miền Trung
Công ty TNHH SX-TM Miền 
Trung

Chánh Thiện-Mỹ 
Chánh

Phù Mỹ
15/CTNHHHMT/201
9

10/11/2019

326 NUĐC Gold Star DNTN SX Lâm Hải
93 Tô Hiến Thành-
P.Quang Trung

Quy Nhơn 20/DNTNLH/2019 10/11/2019

327 Nước mắm Kim Cương
Cơ sở nước mắm Mai Kim 
Cương

Thiện Đức-Hoài 
Hương

Hoài Nhơn 01/CSNMMKC/2019 10/11/2019

328 Chả ram tôm đất Sáu Dũng
Cơ sở chả ram tôm đất Sáu 
Dũng

Đường Võ Thị Sáu-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn 01/CSCRTĐSD/2019 10/11/2019

329 Đá viên Võ Cường Cơ sở Bồng Sơn
Khối Liêm Bình-
TT.Bồng Sơn

Hoài Nhơn 01/CSVC/2019 10/11/2019

330 Nước uống đoóng chai Walife
Công ty TNHH TM và DV 
Trọng Thức

Khối Hòa Lạc-TT.Phú 
Phong

Tây Sơn 31/CTTNHHTT/2019 15/10/2019

331 Chả giò Hoàng Vinh Cơ sở Hoàng Vinh
551 Nguyễn Huệ
Trung Tin1-TT.Tuy 
Phước

Tuy Phước 01/CSHV/2019 15/10/2019

332 Chả lụa Hoàng Vinh Cơ sở Hoàng Vinh
551 Nguyễn Huệ
Trung Tin1-TT.Tuy 
Phước

Tuy Phước 02/CSHV/2019 15/10/2019

333 Bánh ngọt Hoàng Vinh Cơ sở Hoàng Vinh
551 Nguyễn Huệ
Trung Tin1-TT.Tuy 
Phước

Tuy Phước 03/CSHV/2019 15/10/2019

334
yến sào Tam Quan Taquanest yến
thật (9,1% yến tươi)

Công ty TNHH yến sào Tam 
Quan

Tân Thành-Tam
Quan Bắc

Hoài Nhơn 10/YSTQ/2019 22/10/2019

335 Nước uống đóng chai Aquacord Cơ sở Dương Nguyễn Hà Đông-Ân Hữu Hoài Ân
01/Dương 
nguyên/2019

22/10/2019

336 Nước uống đóng chai Green Life
Công ty TNHH NGK Thảo 
Nguyên Xanh

Phụng Du II-Hoài Hảo Hoài Nhơn 39/CTNKGTNX/2019                                      22/10/2019

337 Nước uống đóng chai Hải Mai Cơ sở Ngô Thị Trúc Mai
Thịnh Văn 1-TT.Vân
Canh

Vân Canh 26/CSNTTM/2019 24/10/2019



338 Đá viên Hải Mai Cơ sở Ngô Thị Trúc Mai
Thịnh Văn 1-TT.Vân
Canh

Vân Canh 26/CSNTTM/2019 24/10/2019

339 Bánh Flan
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 03/FBHBD/2019 31/10/2019

340 Bánh Brioche Socola
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 19/FBHBD/2019 31/10/2019

341 Bánh Brioche nho khô
CN Công ty CP Espace 
Business Huế tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng 
Chua-P.ghềnh Ráng

Quy Nhơn 20/FBHBD/2019 31/10/2019

342 Nước uống đóng chai Thanh Hương Cơ sở Nguyễn Thùy Hương Bình Đức-Cát Tân Phù Cát 01/CSTH/2019 11/01/2019

343 Bánh dừa nướng Thanh Bình
Cơ sở SX dừa dòn Thanh 
Bình

Giao Hội 2-Hoài Tân Hoài Nhơn 03/CSSXTB/2019 11/04/2019

344 Trúng gà Minh Hiếu Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21-KV4-P.Đống
Đa

Quy Nhơn 04/CSMH/2019 11/04/2019

345 Đá viên Cơ sở Nguyễn Thị Kim Loan
Định Tố-TT.Vĩnh
Thạnh

Vĩnh 
Thạnh

01/KIMLOAN/2019 11/06/2019

346 Nước uống đóng chai Good luck Cơ sở Thaành Tâm Vĩnh Lợi 2-Mỹ Thành Phù Mỹ 14/CSTT/2019 11/07/2019

347 Nước uống đóng chai Biển Xanh
Cơ sở nước uống đóng chai 
Biển Xanh

Thôn 8 Tây-Mỹ
 Thắng

Phù Mỹ 15/CSNUĐCBX/2019 11/07/2019

348
Nước uống đóng chai Aqua Đại 
dương

Cơ sở Toàn Mỹ
Tăng Long 2-Tam 
Quan Nam

Hoài Nhơn 01/TOANMY/2019 11/08/2019

349 Chai nhựa PET
Công ty TNHH SX &TM 
nhựa Tứ Hợp Nhất

Tổ 9-KV8-P.NHơn 
Phú

Quy Nhơn
01/TUHOPNHAT/201
9

11/08/2019

350 Đá viên Cơ sở Lê Thị Đẹt Bình Trị-Mỹ Quang Phù Mỹ 01/LETHIDET/2019 11/08/2019
351 Dầu phộng Cơ sở Công Chính Thái Thuận-Cát Tài Phù Cát 01/CSCC/2019 15/11/2019

352 Nước uống đóng chai C&H Cơ sở Lê Văn Cung
Liễu An Nam-Hoài
Châu Bắc

Hoài Nhơn
01/LEVANCUNG/20
19

15/11/2019

353 Nước uống đóng chai Prolife

Công ty TNHH SX-TM DV 
Lộc
 Hà

Khối Hòa Lạc-TT.Phú 
Phong

Tây Sơn 01/PROLIFE/2019 15/11/2019

354 Sứa Cơ sở Thanh An Tâm
Tổ 48-KV9A-P.Đống 
Đa

Quy Nhơn
07/Thanh 
AnTam/2019

15/11/2019
HS không 
phù hợp 

355 Trà dung Cơ sở Thanh An Tâm
Tổ 48-KV9A-P.Đống 
Đa

Quy Nhơn
06/Thanh 
AnTam/2019

15/11/2019
HS không 
phù hợp 

356 Rong biển khô Cơ sở Thanh An Tâm
Tổ 48-KV9A-P.Đống 
Đa

Quy Nhơn
08/Thanh 
AnTam/2019

15/11/2019
HS không 
phù hợp 

357 Mạch nha Nhân Thùy
Công ty TNHH thực phẩm 
Nhân Thùy

Hòa Hội-Cát Hanh Phù Cát
01/NHANTHUY/201
9

15/11/2019



358 Dầu đừa Nhân Thùy
Công ty TNHH thực phẩm 
Nhân Thùy

Hòa Hội-Cát Hanh Phù Cát
02/NHANTHUY/201
9

15/11/2019

359 Mực rim Cơ sở dịch vụ Xứ Nẫu
61 Nguyễn Lữ-P.Ngô 
Mây

Quy Nhơn 38/CSDVXN/2019 18/11/2019

360 Ghẹ sữa rim Cơ sở dịch vụ Xứ Nẫu
61 Nguyễn Lữ-P.Ngô 
Mây

Quy Nhơn 39/CSDVXN/2019 18/11/2019

361 Cá bóng cắt nướng Cơ sở dịch vụ Xứ Nẫu
61 Nguyễn Lữ-P.Ngô 
Mây

Quy Nhơn 40/CSDVXN/2019 18/11/2019

362 Cá mai sốt chanh Cơ sở dịch vụ Xứ Nẫu
61 Nguyễn Lữ-P.Ngô 
Mây

Quy Nhơn 41/CSDVXN/2019 18/11/2019

363 Mực tẩm xé sợi 123 miền
Công ty TNHH NLTS Một 
hai ba

An Quang Tây- Cát 
Khánh Phù Cát

01/CTTNHHMHB/20
19

18/11/2019

364 Mực tẩm miếng 123 miền
Công ty TNHH NLTS Một 
hai ba

An Quang Tây- Cát 
Khánh Phù Cát

02/CTTNHHMHB/20
19

18/11/2019

365 Bánh kem A&B Cơ sở A&B
642 Trần Hưng Đạo
P.Đống Đa

Quy Nhơn 03/CSAB/2019 18/11/2019

366 Bánh mì Sandwich A&B Cơ sở A&B
642 Trần Hưng Đạo
P.Đống Đa

Quy Nhơn 05/CSAB/2019 18/11/2019

367 Bánh mì ngọt nhân dừa A&B Cơ sở A&B
642 Trần Hưng Đạo
P.Đống Đa

Quy Nhơn 07/CSAB/2019 18/11/2019

368 Đá viên Cơ sở Trần Minh Chánh
Gò Cau-TT.Tăng
Bạt Hổ

Hoài Ân 01/CSMC/2019 18/11/2019

369 Đá viên Cơ sở Đình Tiển Hội Phú-Hoài Thanh Hoài Nhơn 01/CSĐT/2019 18/11/2019

370 Bột ngũ cốc Cô Hương Cơ sở bột ngũ cốc Cô Hương
Tổ 8-KV2-P.Bùi
Thị Xuân

Quy Nhơn 01/CSBNCCH/2019 18/11/2019

371 TPBS nước yến đường phèn
Công ty TNHH DV TM Lập 
Phát

Khối Hòa Lạc-TT
.Phú Phong

Tây Sơn 96/CTTNHHLP/2019 18/11/2019

372 Dừa giòn Thanh Thảo Cơ sở Võ Thị Chín Lại Khánh-Hoài Đức Hoài Nhơn 01/CSVTC/2019 18/11/2019

373 Chả lụa Tý Lệ Cơ sở Tý Lệ
198 Phạm Văn Đồng
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn 01/CSTL/2019 18/11/2019

374 Thịt bò khô Tuấn Tú Cơ sở CB thịt bò khô Tuấn Tú
114 Phạm Cự Lượng
P.Đống Đa

Quy Nhơn
01/CSCBTBKTT/201
9

18/11/2019

375 Nem chua 2 Duy Cơ sở 2 Duy
Hanh Quang-Phước 
Lộc

Tuy Phước 01/CS2D/2019 18/11/2019

376 Bánh hồng Thanh Bình Cơ sở Thanh Bình
246 Quốc lộ 1A-TT.
Tam Quan

Hoài Nhơn 01/CSTB/2019 18/11/2019

377
Nước Trâm lên men tự nhiên Tâm 
Thành

Cơ sở SX nước trái cây lên 
men tự nhiên Tâm Thành

23 Nguyễn Cư Trinh-
P.Nhơn Bình

Quy Nhơn 22/CSSXTT/2019 18/11/2019



378 Mắm cơm
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 17/CSTT/2019 26/11/2019

379 Mắm mực
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 18/CSTT/2019 26/11/2019

380 Mắm ruốc
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 19/CSTT/2019 26/11/2019

381 Mắm tôm
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 20/CSTT/2019 26/11/2019

382 Bánh tráng gạo lứt
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 21/CSTT/2019 26/11/2019

383 Bánh tráng dừa mè trắng
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 22/CSTT/2019 26/11/2019

384 Khô gà ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 23/CSTT/2019 26/11/2019

385 Mực rim
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 24/CSTT/2019 26/11/2019

386 Cá bò rim
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 25/CSTT/2019 26/11/2019

387 Cá lao rim
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 26/CSTT/2019 26/11/2019

388 Tôm khô
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 27/CSTT/2019 26/11/2019

389 Mực tẩm gia vị ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 28/CSTT/2019 26/11/2019

390 cá thiều que tẩm gia vị ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 29/CSTT/2019 26/11/2019

391 Cá mú tẩm gia vị ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 30/CSTT/2019 26/11/2019

392 Cá mai tẩm cay ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 31/CSTT/2019 26/11/2019

393 Cá cơm sấy giòn ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 32/CSTT/2019 26/11/2019

394 Ghẹ sấy ngũ cốc ăn liền
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 33/CSTT/2019 26/11/2019

395 Bánh tráng nhúng giòn
Cơ sở đặcsản xứ nẫu Thúy 
Trinh

03D Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 34/CSTT/2019 26/11/2019

396 Đá viên Cơ sở Nguyễn Minh Toàn
19 Hà Huy Tập-TT.
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 01/CSNMT/2019 29/11/2019

397 Đá viên Cơ sớ máy đá Ba Lang
Tài Lương-Hoài 
Thanh

Hoài Nhơn 01/CSMĐBL/2019 29/11/2019



398 Nước uống đóng chai Sóng Xanh Cơ sở Võ Thị Bé Mỹ Anh-Hoài Thanh Hoài Nhơn 01/CSVTB/2019 29/11/2019

399 Chả lụa Khương Cơ sở Nguyễn Văn Khương
KV Tiên Hội-P.Nhơn
Thành

An Nhơn 08/CSNVK/2019 29/11/20199

400 Ruốc khô Hương Thanh
HTX SX KD Hải sản Hương 
Thanh
Nhơn Lý

Lý Hòa-Nhơn Lý Quy Nhơn 23/HTXHT-NL/2019 29/11/2019

401 Cá cơm khô Hương Thanh
HTX SX KD Hải sản Hương 
Thanh
Nhơn Lý

Lý Hòa-Nhơn Lý Quy Nhơn 24/HTXHT-NL/2019 29/11/2019

402 Mực một nắng Hương Thanh
HTX SX KD Hải sản Hương 
Thanh
Nhơn Lý

Lý Hòa-Nhơn Lý Quy Nhơn 25/HTXHT-NL/2019 29/11/2019

403 Trứng vịt Minh Hiếu Hạng A Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21-KV4-P.Đống
Đa

Quy Nhơn 05/CSMH/2019 29/11/2019

404 Rượu đậu xanh Bàu Đá Thanh Tâm
Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành 
Tâm

Thọ Lộc 1-Nhơn Thọ An Nhơn
01/Bàu Đá Thành 
Tâm/2019

12/10/2019

405 Rượu nếp Bàu Đá Thành Tâm
Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành 
Tâm

Thọ Lộc 1-Nhơn Thọ An Nhơn
02/Bàu Đá Thành 
Tâm/2019

12/10/2019

406 Rượu Bàu Đá Thành Tâm
Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành 
Tâm

Thọ Lộc 1-Nhơn Thọ An Nhơn
03/Bàu Đá Thành 
Tâm/2019

12/10/2019

407 Muối ớt tôm Phước An Công ty TNHH Phước An
Ngọc Thạnh-Phước 
An

Tuy Phước 07/CTTNHHPA/2019 12/11/2019

408 Muối ớt Phước An Công ty TNHH Phước An
Ngọc Thạnh-Phước 
An

Tuy Phước 08/CTTNHHPA/2019 12/11/2019

409 Cà phê chồn nâu đen Cơ sở Thuận Phát Phú Xuân-Hoài Mỹ Hoài Nhơn 06/CSTP/2019 12/11/2019

410 Gà công nghiệp Hai Vương
Công ty TNHH DV-SX-TM 
Việt Vương

244 Diên Hồng-P.
Ngô Mây

Quy Nhơn 02/Việt Vương/2019 13/12/2019

411 Gà ta Hai Vương
Công ty TNHH DV-SX-TM 
Việt Vương

244 Diên Hồng-P.
Ngô Mây

Quy Nhơn 03/Việt Vương/2019 13/12/2019

412 Gà ta thả vườn Hai Vương
Công ty TNHH DV-SX-TM 
Việt Vương

244 Diên Hồng-P.
Ngô Mây

Quy Nhơn 04/Việt Vương/2019 13/12/2019

413 Lá trà vối khô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Tăng Lợi-Canh Vinh Vân Canh 21/CSNCD/2019 13/12/2019
414 Trà vối túi lọc Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Tăng Lợi-Canh Vinh Vân Canh 21/CSNCD/2019 13/12/2019
415 Lá trà dung khô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Tăng Lợi-Canh Vinh Vân Canh 21/CSNCD/2019 13/12/2019
416 Trà dung khô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Tăng Lợi-Canh Vinh Vân Canh 21/CSNCD/2019 13/12/2019
417 Trà dung túi lọc Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Tăng Lợi-Canh Vinh Vân Canh 25/CSNCD/2019 13/12/2019
418 Cà phê hạt Cazin Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Tăng Lợi-Canh Vinh Vân Canh 21/CSNCD/2019 13/12/2019

419 Nước mắm Như Hoa loại 1 Cơ sở nước mắm Như Hoa
Thiện Chánh 1-Tam 
Quan Bắc

Hoài Nhơn 01/CSNMNH/2019 18/12/2019



420 Rượu vang nếp
Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành 
Tâm

Thọ Lộc 1-Nhơn Thọ An Nhơn
04/Bàu Đá Thành 
Tâm/2019

19/12/2019

421 Rượu Đông trùng Hạ Thảo
Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành 
Tâm

Thọ Lộc 1-Nhơn Thọ An Nhơn
05/Bàu Đá Thành 
Tâm/2019

19/12/2019

422 Đá viên Lộc Phát Cơ sở đá tinh khiết Lộc Phát
55 Nguyễn Hữu 
Qiuang-TT.Ngô Mây

Phù Cát 01/Lộc Phát/2019 24/12/2019

423 Nước uống đóng chai Power Cơ sở Power
Tân Thuận-Phước 
Thuận

Tuy Phước 01/Power/2019 24/12/2019

424 Nước uống đóng chai Pure Life Cơ sở Nguyễn Tất Thành
Hưng Nhơn Bắc-
TT.An Lão

An Lão
01/Nguyễn Tất 
Thành/2019

24/12/2019

425 Chả cá hấp Nhung My Cơ sở Chả Cá Nhung My
28 dãy E đường 25-
Khu TĐC Xóm Tiếu

Quy Nhơn 01/CSCCNM/2019 25/12/2019

426 Chả cá chiên Nhung My Cơ sở Chả Cá Nhung My
28 dãy E đường 25-
Khu TĐC Xóm Tiếu

Quy Nhơn 02/CSCCNM/2019 25/12/2019

427 Chả cá hấp Cơ sở Thanh An Tâm
Tổ 48-KV 9A-P.
Đống Đa

Quy Nhơn
01/Thanh An 
Tâm/2019

25/12/2019

428 Chả cá chiên Cơ sở Thanh An Tâm
Tổ 48-KV 9A-P.
Đống Đa

Quy Nhơn
02/Thanh An 
Tâm/2019

25/12/2019

429 Chả ram tôm đất Cơ sở Thanh An Tâm
Tổ 48-KV 9A-P.
Đống Đa

Quy Nhơn
03/Thanh An 
Tâm/2019

25/12/2019

430 Chả lụa Ngọc Liễu Cơ sở Ngọc Liễu
Chợ Mộc Bài-TT.
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 14/CSNL/2019 25/12/2019

431 Chả Bò Ngọc Liễu Cơ sở Ngọc Liễu
Chợ Mộc Bài-TT.
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 15/CSNL/2019 25/12/2019

432 Chả Quế Ngọc Liễu Cơ sở Ngọc Liễu
Chợ Mộc Bài-TT.
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 16/CSNL/2019 25/12/2019

433 Chả ThủNgọc Liễu Cơ sở Ngọc Liễu
Chợ Mộc Bài-TT.
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 17/CSNL/2019 25/12/2019

434 Nem chua Ngọc Liễu Cơ sở Ngọc Liễu
Chợ Mộc Bài-TT.
Tăng Bạt Hổ

Hoài Ân 18/CSNL/2019 25/12/2019

435 Bánh tráng dừa gạo Thanh Liêm Cơ sở Thanh Liêm
128 Chương Dương-
P.Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 01/CSTL/2019 25/12/2019

436 Bánh tráng cốt dừa Thanh Liêm Cơ sở Thanh Liêm
128 Chương Dương-
P.Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 02/CSTL/2019 25/12/2019

437 Nước mắm cá cơm Thanh Liêm Cơ sở Thanh Liêm
128 Chương Dương-
P.Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 03/CSTL/2019 25/12/2019

438 Bánh ít lá gai Thanh Liêm Cơ sở Thanh Liêm
128 Chương Dương-
P.Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 08/CSTL/2019 25/12/2019

439 Bánh hồng Thanh Liêm Cơ sở Thanh Liêm
128 Chương Dương-
P.Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 10/CSTL/2019 25/12/2019



440 Rượu Bàu đá nếp Thanh Liêm Cơ sở Thanh Liêm
128 Chương Dương-
P.Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 10/CSTL/2019 25/12/2019

441 Bánh hồng Cơ sở Bánh hồng Bà Xê
50/22 C Nguyễn Thái
Học

Quy Nhơn 01/CSBX/2019 25/12/2019

442 Nước uống đóng chai AquaFine DNTN Vũ 167A Phan Bội Châu Quy Nhơn 78/DNTNV/2019 25/12/2019

443 Nước uống đóng chai FuJi
Công ty TNHH công nghệ 
thực 
phẩm Phú Sĩ

Tổ 9-KV 8-P. Nhơn
Phú

Quy Nhơn 01/Phú Sĩ/2019 30/12/2019

444 Nước uống đóng chai 7 Green
Công ty TNHH công nghệ 
thực 
phẩm Phú Sĩ

Tổ 9-KV 8-P. Nhơn
Phú

Quy Nhơn 01/Phú Sĩ/2019 30/12/2019

445 Chai nhựa PET
Công ty TNHH công nghệ 
thực 
phẩm Phú Sĩ

Tổ 9-KV 8-P. Nhơn
Phú

Quy Nhơn 03/Phú Sĩ/2019 30/12/2019

446 Nước uống đóng chai Asaka
Cơ sở nước uống đóng bình 
các loại
Mạnh Cường

Bắc Hải-Nhơn Hải Quy Nhơn 01/Mạnh Cường/2019 30/12/2019


